
THỜI KHÓA BIỂU DẠY BÙ (BUỔI CHIỀU) KHỐI 11 

(từ ngày 08/4/2024 đến 12/4/2024) 

11A1 

TIẾT Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

1 Công nghệ Hóa học Lịch sử 

2 TrN&HNg Hóa học Vật lí 

3 Hóa học Tin học Toán 

4 Lịch sử Stem Toán 

     

11A2 

TIẾT Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

1 Hóa học Toán Thể dục 

2 Vật lí Thể dục Tin học 

3 Stem Công nghệ Tiếng Anh 

4 Stem Vật lí TrN&HNg 

     

11A3 

TIẾT Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

1 Vật lí Địa lí Toán 

2 Lịch sử Tiếng Anh Toán 

3 Tiếng Anh Thể dục Thể dục 

4 Toán Tin học Tiếng Anh 

     

11B1 

TIẾT Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

1 Sinh học Tin học Ngữ văn 

2 Tiếng Anh Tin học Ngữ văn 

3 Toán Hóa học Tiếng Anh 

4 Toán Tiếng Anh Lịch sử 

     

11B2 

TIẾT Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

1 Tiếng Anh Stem Lịch sử 

2 Ngữ văn Stem Thể dục 

3 Toán Hóa học Toán 

4 Sinh học Địa lí Tiếng Anh 

     

11D1 

TIẾT Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

1 Stem Thể dục Vật lí 

2 Stem Công dân Vật lí 

3 TrN&HNg Công dân Toán 

4 Lịch sử Ngữ văn Toán 

 

*. Ghi chú 

Tiết 1: Từ 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 30 phút. 

Tiết 2: Từ 14 giờ 35 phút đến 15 giờ 20 phút. 

Giải lao: 20 phút. 

Tiết 3: Từ 15 giờ 40 phút đến 16 giờ 25 phút. 

Tiết 4: Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 15 phút. 



THỜI KHÓA BIỂU DẠY BÙ (BUỔI CHIỀU) KHỐI 10 

(từ ngày 08/4/2024 đến 12/4/2024) 
 

10A1 

TIẾT Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

1 Lịch sử Tin học Tiếng Anh 

2 Tin học Tin học Lịch sử 

3 Tin học Ngữ văn Vật lí 

4 Tiếng Anh Ngữ văn TrN&HNg 

     

10A2 

TIẾT Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

1 Lịch sử Tiếng Anh Toán 

2 Tin học Toán Toán 

3 Tin học TrN&HNg Lịch sử 

4 Tiếng Anh Hóa học Thể dục 

     

10A3 

TIẾT Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

1 Toán Tiếng Anh Stem 

2 Toán Tiếng Anh Stem 

3 Lịch sử Lịch sử Toán 

4 Vật lí Hóa học Toán 

     

10B1 

TIẾT Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

1 Hóa học Lịch sử Ngữ văn 

2 Địa lí Toán Ngữ văn 

3 Toán Địa lí TrN&HNg 

4 Toán Tin học Hóa học 

     

10B2 

TIẾT Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

1 Tiếng Anh Hóa học Toán 

2 Tiếng Anh Hóa học Toán 

3 Ngữ văn TrN&HNg Hóa học 

4 Ngữ văn Toán Thể dục 

     

10D1 

TIẾT Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6 

1 Tiếng Anh Công dân Toán 

2 Tiếng Anh Địa lí Toán 

3 Ngữ văn Vật lí Ngữ văn 

4 Vật lí Ngữ văn Stem 

*. Ghi chú 

Tiết 1: Từ 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 30 phút. 

Tiết 2: Từ 14 giờ 35 phút đến 15 giờ 20 phút. 

Giải lao: 20 phút. 

Tiết 3: Từ 15 giờ 40 phút đến 16 giờ 25 phút. 

Tiết 4: Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 15 phút. 


